
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Phùng Phương Hằng 31181022876 ĐG và PTCK 165 online 5 5 không thay đổi 

2 Trần Đăng Đạt 31181024015 Định giá và PTCK 141 online 4,5 4,5 không thay đổi 

3 Đoàn Xuân Thy 31191025638 KTTC 698 online 7,5 7,5 không thay đổi

4 Trần Hạnh Dung 31191025358 KTTC 699 online 7,5 7,5 không thay đổi

5 Đinh Thị Mỹ Trang 35191020383 PTBCTC 643 online 3,5 3,5 không thay đổi

6 Lê Trần Hoàng Vĩnh 20193033 KT quản trị 644 online 3 3 không thay đổi

7 Nguyễn Thị Thúy Nga 31181022410 TAP3 169 online 2,5 2,5 không thay đổi 

8 Phạm Hoàng Bảo Thư 31191026018 TAP3 173 online 6,5 6,5 không thay đổi 

9 Lê Minh Nguyệt 31191026323 TAP3 161 online 4 4 không thay đổi 

10 Trần Thị Hiền 31191024695 TAP3 162 online 6 6 không thay đổi 

11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31191026729 TAP3 174 online 1,5 1,5 không thay đổi 

12 Đỗ Hoàng Phi  31191023770 TAP3 157 online 6,5 6,5 không thay đổi 

13 Văn Thiên Đoan Trang 31191026888 TAP3 157 online 6,5 6,5 không thay đổi 

14 Lâm Thanh Hải 31191026758 TAP3 157 online 6 6 không thay đổi 

15 Phan Khắc Tường 31191020501 TAP3 157 online 4,5 4,5 không thay đổi 

16 Bùi Song Khuê 31191026786 TAP3 157 online 6 6 không thay đổi 

17 Nguyễn Hồng Trâm 31191024107 TAP3 157 online 6 6 không thay đổi 

18 Trương thị Ngọc Hà 31191023244 TAP3 157 online 7,5 7,5 không thay đổi 

19 Đặng Hoồ Như Ngọc 35191025061 QTRRTC 163 online 2 2 không thay đổi 

20 Nguyễn Hồng Sơn 31191024849 TAP3 160 online 1,5 1,5 không thay đổi 

21 Vũ Công Chính 31191025356 TAP3 140 online 3,5 3,5 không thay đổi 

22 Mai Xuân Tài 31181022648 TAP3 138 online 6,5 6,5 không thay đổi 

23 Bùi Thị An Vui 31191020946 TAP3 171 online 7,5 7,5 không thay đổi 

24 Nguyễn Tuệ Minh 31191025999 TAP3 158 28200 6,5 6,5 không thay đổi 

25 Lâm Thị Kiều Trinh 31191026040 TAP3 159 online 4,5 4,5 không thay đổi 

26 Võ Trần Minh Đức 31191026036 TAP3 172 online 7 7 không thay đổi 

27 Lê Thanh Xuân 31191026924 TAP3 139 online 2 2 không thay đổi 

28 Nguyễn thị Thảo Sương 31181023705 KN đọc TATM5 31 online 7,5 8 GV cộng sót 
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